
Biểu 4b

PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Đơn vị tính: đồng

Chỉ 

tiêu
Nội dung  Tổng số  Loại 430 - Khoản 432 

1 I. Số dư kinh phí năm trước chuyển sang                  554.777.151                  554.777.151   

2 1. Nguồn ngân sách nhà nước:                    19.000.000                    19.000.000   

3 a) Ngân sách trong nước                    19.000.000                    19.000.000   

4 - Kinh phí đã nhận (chuyển nguồn)                                   -   

5 - Dự toán còn dư ở kho bạc                    19.000.000                    19.000.000   

6 2. Nguồn phí, lệ phí để lại                                     -                                     -   

7 3. Nguồn khác                  535.777.151                  535.777.151   

8 II. Dự toán được giao trong năm                  458.642.724                  458.642.724   

9 1. Nguồn ngân sách nhà nước:

10 a) Ngân sách trong nước

11 2. Nguồn phí được khấu trừ, để lại

12 3. Nguồn khác                  458.642.724                  458.642.724   

13 III. Tổng số được sử dụng trong năm               1.013.419.875               1.013.419.875   

14 1. Nguồn ngân sách nhà nước:                    19.000.000                    19.000.000   

15 a) Ngân sách trong nước                    19.000.000                    19.000.000   

16 2. Nguồn phí, lệ phí để lại

17 3. Nguồn khác                  994.419.875                  994.419.875   

18 IV. Kinh phí thực nhận trong năm                    85.498.000                    85.498.000   

19 1. Nguồn ngân sách nhà nước:

20 a) Ngân sách trong nước

21 2. Nguồn phí, lệ phí để lại

22 3. Nguồn khác                    85.498.000                    85.498.000   

23 V. Kinh phí quyết toán                    85.498.000                    85.498.000   

24 1. Nguồn ngân sách nhà nước:

25 a) Ngân sách trong nước

26 2. Nguồn phí, lệ phí để lại

27 3. Nguồn khác                    85.498.000                    85.498.000   

28 VI. Kinh phí giảm trong năm

29 1. Đã nộp NSNN:

30 a) Nguồn ngân sách nhà nước

31 - Ngân sách trong nước

32 b) Nguồn phí, lệ phí để lại

33 c) Nguồn khác

34 2. Còn phải nộp NSNN:

35 a) Nguồn ngân sách nhà nước

36 - Ngân sách trong nước

37 b) Nguồn phí, lệ phí để lại

38 c) Nguồn khác
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39 3. Dự toán bị hủy:

40 a) Nguồn ngân sách nhà nước

41 - Ngân sách trong nước

42
VII. Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm 

sau sử dụng và quyết toán
                 927.921.875                  927.921.875   

43 1. Nguồn ngân sách nhà nước:                    19.000.000                    19.000.000   

44 a) Ngân sách trong nước                    19.000.000                    19.000.000   

45 - Kinh phí đã nhận                                     -                                     -   

46 - Dự toán còn dư ở Kho bạc                    19.000.000                    19.000.000   

47 2. Nguồn phí, lệ phí để lại                                     -                                     -   

48 3. Nguồn khác                  908.921.875                  908.921.875   

PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Đơn vị tính: đồng

Chỉ 

tiêu
Nội dung  Tổng số  Loại 250 - Khoản 279 

1 I. Số dư kinh phí năm trước chuyển sang                                     -                                     -   

2 1. Nguồn ngân sách nhà nước:                                     -                                     -   

3 a) Ngân sách trong nước                                     -                                     -   

4 - Kinh phí đã nhận (chuyển nguồn)                                     -                                     -   

5 - Dự toán còn dư ở kho bạc                                     -                                     -   

6 2. Nguồn phí, lệ phí để lại                                     -                                     -   

7 3. Nguồn khác                                     -                                     -   

8 II. Dự toán được giao trong năm                  702.590.000                  702.590.000   

9 1. Nguồn ngân sách nhà nước:                  702.590.000                  702.590.000   

10 a) Ngân sách trong nước                  702.590.000                  702.590.000   

11 2. Nguồn phí được khấu trừ, để lại                                     -                                     -   

12 3. Nguồn khác                                     -                                     -   

13 III. Tổng số được sử dụng trong năm                  702.590.000                  702.590.000   

14 1. Nguồn ngân sách nhà nước:                  702.590.000                  702.590.000   

15 a) Ngân sách trong nước                  702.590.000                  702.590.000   

16 2. Nguồn phí, lệ phí để lại                                   -   

17 3. Nguồn khác                                   -   

18 IV. Kinh phí thực nhận trong năm                  702.590.000                  702.590.000   

19 1. Nguồn ngân sách nhà nước:                  702.590.000                  702.590.000   

20 a) Ngân sách trong nước                  702.590.000                  702.590.000   

21 2. Nguồn phí, lệ phí để lại                                   -   

22 3. Nguồn khác                                   -   

23 V. Kinh phí quyết toán                  548.590.000                  548.590.000   

24 1. Nguồn ngân sách nhà nước:                  548.590.000                  548.590.000   

25 a) Ngân sách trong nước                  548.590.000                  548.590.000   

26 2. Nguồn phí, lệ phí để lại                                     -                                     -   

27 3. Nguồn khác                                     -                                     -   

28 VI. Kinh phí giảm trong năm                  154.000.000                  154.000.000   

29 1. Đã nộp NSNN:                                     -                                     -   

30 a) Nguồn ngân sách nhà nước                                     -                                     -   

31 - Ngân sách trong nước                                     -                                     -   

32 b) Nguồn phí, lệ phí để lại                                     -                                     -   

33 c) Nguồn khác                                     -                                     -   

34 2. Còn phải nộp NSNN:                                     -                                     -   

35 a) Nguồn ngân sách nhà nước                                     -                                     -   



36 - Ngân sách trong nước                                     -                                     -   

37 b) Nguồn phí, lệ phí để lại                                     -                                     -   

38 c) Nguồn khác                                     -                                     -   

39 3. Dự toán bị hủy:                  154.000.000                  154.000.000   

40 a) Nguồn ngân sách nhà nước                  154.000.000                  154.000.000   

41 - Ngân sách trong nước                  154.000.000                  154.000.000   

42
VII. Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm 

sau sử dụng và quyết toán
                                    -                                     -   

43 1. Nguồn ngân sách nhà nước:                                     -                                     -   

44 a) Ngân sách trong nước                                     -                                     -   

45 - Kinh phí đã nhận                                     -                                     -   

46 - Dự toán còn dư ở Kho bạc                                     -                                     -   

47 2. Nguồn phí, lệ phí để lại                                     -                                     -   

48 3. Nguồn khác                                     -                                     -   
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